PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
TUẦN 8 - TIẾT 15
CHỦ ĐỀ GIUN ĐỐT

Bài 15:  GIUN ĐẤT
1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	Các hoạt động tự học
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Tên bài học/ chủ đề
	Bài 15:  GIUN ĐẤT

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	 I.  Hình dạng ngoài và di chuyển
   Quan sát hình 15.1,2 kết hợp mẫu vật thật 
 + Xác định  đầu, đuôi, mặt lưng và mặt bụng.
 1- Dựa vào đặc điểm nào để xác định mặt lưng, mặt bụng?
 + Quan sát các đốt, vòng tơ.

2 - Làm thế nào để quan sát được vòng tơ?

  Tìm đai sinh dục.
 3-Tìm đai sinh dục, lỗ sinh dục dựa vào đặc điểm nào?
  Quan sát cách di chuyển của giun trong hộp đất tơi xốp.
  ? 4- Giun đất di chuyển như thế nào
  Quan sát hình 15.3 

  5. Sắp xếp  đúng  thứ tự các động tác di chuyển của giun đất

  II. Dinh dưỡng và sinh sản
  - Nghiên cứu SGK kết hợp quan sát hình 15.4, trao đổi và trả lời

  6- Giun đất ăn gì?
  7- Quá trình tiêu hoá của giun đất diễn ra như thế nào? 

  8- Giun đất trao đồi khí qua bộ phận  nào?

  9 -Vì sao khi mưa nhiều, nước ngập úng, giun đất chui lên mặt đất?

  10-  Cuốc phải giun đất, thấy có chất lỏng màu đỏ chảy ra, đó là chất  gì? Tại sao nó có màu đỏ?

 Nghiên cứu SGK, quan sát hình 15.6 và trả lời câu hỏi:
 11. Giun đất sinh sản như thế nào?

  12- Tại sao giun đất lưỡng tính, khi sinh sản lại ghép đôi?

	Hoạt động 2. Bài tập kiểm tra đánh giá

	 13.Hãy chú thích các các bộ phận của giun đất vào hình sau: 
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14.Giun sản sinh sản theo hình thức nào? Vẽ sơ đồ mô tả ngắn gọn quá trình sinh sản của giun đất?




 NỘI DUNG BÀI GHI TUẦN 8
Tiết 15- Bài 15:  GIUN ĐẤT

1 Hình dạng ngoài:                      

- Cơ thể dài, đối xứng hai bên.

- Phân đốt, mỗi đốt có vòng tơ (chi bên)

- Da trơn có chất nhầy, ẩm.

- Có đai sinh dục và lỗ sinh dục.

2.Di chuyển: 
Cơ thể phình duỗi xen kẽ, vòng tơ làm chỗ tựa(kéo cơ thể về một phía.
3. Dinh dưỡng

- Giun đất ăn mùn đất và thực vật.

- Thức ăn → lỗ miệng → hầu → thực quản → diều → dạ dày → enzim biến đổi → ruột tịt → bã đưa ra ngoài.

- Chất dinh dưỡng qua thành ruột vào máu.
4.Sinh sản

- Giun đất là động vật lưỡng tính. Khi sinh sản chúng ghép đôi, đẻ trứng trong kén.
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

TUẦN 8 - TIẾT 16
CHỦ ĐỀ GIUN ĐỐT
Bài 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC
1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	Các hoạt động tự học
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Tên bài học/ chủ đề
	Bài 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	  I. Một số giun đốt khác
  Đọc thông tin trong SGK trang 59, trao đổi nhóm h/thành bảng 1.
STT

            Đa dạng

Đại diện

Môi trường sống

Lối sống

1

Giun đất

- 
2

Đỉa

.

- 

3

Rươi

- 

4

Giun đỏ

- 

- 

5

Vắt

- 

6

Róm biển

- 

- 

 Từ bảng trên hãy:
1. Rút ra kết luận về sự đa dạng của giun đốt về số loài, lối sống, môi trường sống.
2. Hãy tìm các đại diện giun đốt điền vào chỗ trống cho phù hợp với ý nghĩa thực tiễn của chúng:

+ Làm thức ăn cho người..............................
+ Làm thức ăn cho động vật..........................

+ Làm cho đất trồng xốp, thoáng...................

+ Làm màu mỡ đất trồng................................

+ Làm thức ăn cho cá.......................................

+ Có hại cho động vật và người.........................
 3- Giun đốt có vai trò gì trong tự nhiên và đời sống con người ? 

 4- Biết được lợi ích của chúng vậy ta phải làm gì để bảo vệ chúng?

	Hoạt động 2. Bài tập kiểm tra đánh giá

	 5. Ở nhiều nơi, từ lâu người ta đã sử dụng giun đất như một biện pháp cải tạo đất hữu ích trong trồng trọt cũng như xử lý rác thải.

a) Em hãy cho biết cơ sở khoa học của biện pháp này.

   b)Theo em, giun đất có thể trở thành “một sinh vật chỉ thị” khi chọn đất trồng trọt được không? Giải thích
 6."Tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm" chính là câu nói đúc kết kinh nghiệm về thời gian đánh bắt rươi hợp lí nhất trong năm. Người dân thường đốt đèn vào ban đêm và dùng vợt để bắt rươi. Rươi có thể chế biến được thành nhiều món ăn giàu dinh dưỡng nên có giá thành cao, đem lại nguồn lợi lớn cho người dân. Từ đó, em hãy cho biết rươi hoạt động chủ yếu vào thời gian nào trong ngày, trong năm.
 Hãy liệt kê một số giá trị dinh dưỡng của các mớón ăn được chế biến từ rươi. 

7: Giun đất, đỉa, rươi,.. hay các loài giun đốt khác khi bị đứt rời một phần cơ thể (ở một số vị trí nhất định) có khả năng tạo ra cơ thể mới từ đoạn đứt đó cũng như tái tạo lại cơ thể cũ. Chúng làm được như vậy nhờ cơ thể được cấu tạo từ các đốt giống nhau, mỗi đốt lại độc lập tương đối với cơ thể. 
Đây có được coi là một hình thức sinh sản của các giun đốt không? Vì sao?


NỘI DUNG BÀI GHI TUẦN 8
Tiết 16- Bài 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC 

I. Một số giun đốt thường gặp

- Có nhiều loài: vắt, đỉa, róm biển, giun đỏ....

- Sống ở các môi trường: đất ẩm, nước, lá cây.

- Giun đốt có thể sống tự do định cư hay chui rúc.

II.   Vai trò của giun đốt
- Lợi ích: 

+ Làm thức ăn cho người và động vật

+ Làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ.

 - Tác hại: 

+ Hút máu người và động vật

+ Gây bệnh.
Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Họ tên học sinh:




Lớp:

	Bài học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Bài 15
	Mục I: …. Mục II: ….
	1.

2.

	Bài 17
	Mục I: …. Mục II: ….
	1.

2.


TRẮC NGHIỆM BÀI 15
Câu 1: Giun đất sống

A. Tự do
B. Kí sinh
C. Vừa tự do, vừa kí sinh
D. Sống bám
Hướng dẫn giải: Giun đất sống tự do, chui rúc trong đất ẩm, chúng ăn vụn thực vật và mùn đất.→ Đáp án A
Câu 2: Cơ quan hô hấp của giun đất

A. Mang
B. Da
C. Phổi
D. Da và phổi

Hướng dẫn giải: Giun đất hô hấp qua da.→ Đáp án B
Câu 3: Giun đất là động vật
A. Phân tính
B. Lưỡng tính
C. Vô tính
D. Đơn tính
Hướng dẫn giải: Giun đất cơ thể lưỡng tính.→ Đáp án B
Câu 4: Khi mưa nhiều, đất bị ngập nước, giun đất chui lên mặt đất để làm gì?

A. Hô hấp
B. Tiêu hóa
C. Lấy thức ăn

D. Tìm nhau giao phối

Hướng dẫn giải:Vì hô hấp qua da nên khi trời mưa nhiều giun đất bò lên mặt đất để thở.→ Đáp án A
Câu 5: Đặc điểm cấu tạo giúp giun đất thích nghi với đời sống đời sống chui rúc trong đất ẩm

A. Cơ thể phân đốt đều
B. Da có chất nhày, ẩm
C. Mỗi đốt có vòng tơ 

D. Cả A, B, C
Hướng dẫn giải: 

Cơ thể phân đốt, mỗi đốt có vòng tơ, da có chất nhày, ẩm thích nghi sống chui rúc trong đất ẩm.→ Đáp án C
Câu 6: Giun đất có vai trò

A. Làm đất mất dinh dưỡng
B. Làm chua đất


C. Làm đất tơi xốp, màu mỡ
D. Làm đất có nhiều hang hốc

Hướng dẫn giải: Giun đất giúp đào xới làm tơi xốp, màu mỡ đất, giúp cải tạo đất trồng.→ Đáp án C
TRẮC NGHIỆM BÀI 17
Câu 1: Ngành giun đất có khoảng bao nhiêu loài

A. 6 nghìn
B. 7 nghìn
C. 8 nghìn
D. 9 nghìn

Hướng dẫn giải: Giun đốt có khoảng 9 nghìn loài, thích nghi nhiều lối sống và môi trường sống.→ Đáp án D
Câu 2: Đỉa thích nghi lối sống:
A. Kí sinh trong
B. Kí sinh ngoài
C. Tự dưỡng như thực vật
D. Sống tự do
Hướng dẫn giải: Đỉa sống kí sinh ngoài, có giác bám bám vào cơ thể vật chủ.→ Đáp án B
Câu 3: Loài nào thuộc ngành giun đốt được khai thác làm thức ăn cho người và động vật?
A. Giun đỏ
B. Đỉa
C. Rươi
D. Giun đất

Hướng dẫn giải: Rươi, sống ở nước lợ, được khai thác làm thức ăn cho người và động vật.→ Đáp án C
Câu 4: Loài nào thuộc ngành giun đốt được khai thác làm thức ăn nuôi cá cảnh

A. Giun đỏ
B. Đỉa
C. Rươi
D. Giun đất

Hướng dẫn giải: Giun đỏ được khai thác để nuôi cá cảnh.→ Đáp án A
Câu 5: Loài nào sau đây gây hại cho con người

A. Giun đất
B. Giun đỏ
C. Đỉa
D. Rươi

Hướng dẫn giải:Đỉa hút máu kí sinh ngoài gây hại cho con người.→ Đáp án C
Câu 6: Động vật thuộc ngành Giun đốt hô hấp qua

A. Da
B. Mang
C. Phổi
D. Cả A và B 

Hướng dẫn giải: Tùy theo môi trường sống, giun đốt hô hấp qua da hoặc qua mang.→ Đáp án D
Câu 7: Giun đốt mang lại lợi ích gì cho con người

A. Làm thức ăn cho người

B. Làm thức ăn cho động vật khác


C. Làm cho đất trồng xốp, thoáng, màu mỡ
D. Tất cả A, B, C đều đúng

Hướng dẫn giải:
Giun đốt có vai trò lớn đối với hệ sinh thái và đời sống con người.

+ Làm thức ăn cho người: rươi, sá sùng

+ Làm thức ăn cho động vật khác: giun đất, giun đỏ

+ Làm cho đất trồng xốp, thoáng, màu mỡ: giun đất

+ Làm thức ăn cho cá: rươi, giun ít tơ nước ngọt, sá sùng, giun đỏ

→ Đáp án D
